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Trường THCS Vạn Thắng                                                                                                  GV : 
Tổ KHTN2
Ngày dạy : 23/11/2023
Buổi 10. Tiết 28; 29 và 30. ÔN TẬP VỀ CHỦ ĐỀ TẾ BÀO
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực: 
- Củng cố khái niệm về tế bào và các chức năng của tế bào
- Củng cố phân biệt được tế bào động vật, tế bào thực vật.
- Ý nghĩa của việc lớn lên, sinh sản của tế bào.
2. Phẩm chất, thái độ
        - Yêu thích môn học, tự tin trong trình bày, cẩn thận khi làm bài.
II. CHUẨN BỊ :      
GV : kế hoạch bài dạy, phiếu học tập 
HS : vở ghi
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : 
1. Ổn định lớp
2. Các hoạt động dạy học:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS
	NỘI DUNG

	H Đ 1. Nhắc lại kiến thức
	

	
Gv yêu cầu  HS đứng tại chỗ nhắc lại :
- Khái niệm về tế bào và chức năng của tế bào
- Phân biệt tế bào ĐV-TV
- Ý nghĩa của việc lớn lên, sinh sản của tế bào

	A. Kiến thức cơ bản
1. Khái niệm về tế bào. Ví dụ.
2. Phân biệt tế bào ĐV-TV
3. Ý nghĩa của việc lớn lên, sinh sản của tế bào


	HĐ 2. Ôn tập

	YC HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu học tập
Câu 1: Thế nào là vật liệu?
A. Vật liệu là gồm nhiều chất trộn vào nhau.
B. Vật liệu là một số chất được sử dụng trong xây dựng như sắt, cát, xi măng, …
C. Vật liệu là một chất hoặc một hỗn hợp một số chất được con người được sử dụng như là nguyên liệu đầu vào trong một quá trình sản xuất để tạo ra những sản phẩm phục vụ cuộc sống.
D. Vật liệu và một số thức ăn
Câu 2: Trong các vật liệu sau, vật liệu nào dẫn điện tốt?
A. Thủy tinh          B. Kim loại           C. Cao su             D. Gốm
Câu 3. Mô hình 3R có nghĩa là gì?
A. Sử dụng các vật liệu ít gây ô nhiễm môi trường.
B. Sử dụng vật liệu với mục tiêu giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng.
C. Sử dụng vật liệu có hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.
D. Sử dụng các vật liệu chất lượng cao, mẫu mã đẹp, hình thức phù hợp.
Câu 4. Ghi đúng (Đ); sai (S) vào ô phù hợp với các nhận xét đồ dùng bằng nhựa:

	Nội dung
	Đ/S

	Đồ dùng nhựa dễ phân hủy sau khi hết hạn sử dụng
	

	Đồ dùng nhựa có thể tái chế
	

	Đồ dùng nhựa không gây ô nhiễm môi trường
	

	Đồ dùng nhựa không ảnh hướng đến sức khỏe con người
	


Câu 5. Vật liệu nào sau đây không thể tái chế?
A. Thép xây dựng.                             B. Thủy tinh.
C. Nhựa composite.                            D. Xi măng.
Câu 6.  Cho các vật liệu sau: nhựa, thủy tinh, gốm, đá vôi, thép. Số vật liệu nhân tạo là:
A.3                                 B. 2.                               C. 5                                D. 4
Câu 7.  Vật liệu nào sau đây được dùng để sản xuất xoong, nồi nấu thức ăn?
A. Nhựa                B. Gỗ                    C. Kim loại                     D. Thủy tinh
Câu 8.  Vật liệu nào sau đây được làm lốp xe, đệm?
A. Nhựa                B. Thủy tinh                   C. Cao su                       D. Kim loại
Câu 9. Vật liệu nào sau đây là chất cách điện?
A. Gỗ                   B. Đồng                C. Sắt                     D. Nhôm
Câu 10. Trong một đoạn dây điện, phần nào của dây là chất dẫn điện:
A. Phần vỏ nhựa của dây
B. Phần đầu của đoạn dây
C. Phần cuối của đoạn dây
D. Phần lõi của dây
Câu 11. Vật nào sau đây có cấu tạo từ tế bào?
A. Con lật đật                C. Chiếc bút chì             
B. Cây thước kẻ              D. Quả dưa hấu
Câu 12. Mũi tên đang chỉ vào phần nào của tế bào?
[image: Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 Bài 17 (có đáp án): Tế bào có đáp án - Chân trời sáng tạo]
A. Chất TB.          B. Nhân TB.                   C. Thành TB.             D. Màng TB
Câu 13. Đặc điểm nào dưới đây không có ở tế bào nhân sơ?
A. Có nhân chưa hoàn chỉnh
B. Có roi hoặc lông giúp hỗ trợ di chuyển
C. Có các bào quan có màng
D. Có ribosome
	Câu 14. Tế bào động vật khác tế bào thực vật ở điểm nào?
A. Đa số không có thành tế bào
B. Đa số không có ti thể
C. Nhân tế bào chưa hoàn chỉnh
D. Có chứa lục lạp

	




	Câu 15 Một tế bào tiến hành sinh sản 3 lần liên tiếp sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào?
A. 3 tế bào            B. 6 tế bào            C. 8 tế bào            D. 12 tế bào
Câu 16. Lục lạp ở tế bào thực vật có chức năng gì?
A. Tổng hợp protein
B. Lưu trữ thông tin di truyền
C. Kiểm soát các chất đi vào và đi ra khỏi tế bào
D. Tiến hành quang hợp
Câu 17. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào không mang ý nghĩa nào sau đây?
A. Là cơ sở cho sự lớn lên của sinh vật
B. Là dấu hiệu cho thấy cơ thể đã đến tuổi sinh sản
C. Giúp thay thế các tế bào già, các tế bào chết hoặc bị tổn thương ở sinh vật
D. Tất cả các ý trên đều sai
Câu 18. Vì sao nhân tế bào là nơi lưu giữ các thông tin di truyền?
A. Vì nhân tế bào chứa vật chất di truyền
B. Vì nhân tế bào là trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào
C. Vì nhân tế bào là nơi diễn ra mọi hoạt động sống của tế bào
D. Vì nhân tế bào kiểm soát các chất đi vào và đi ra khỏi tế bào
Câu 19. Thành phần nào dưới đây có cả ở tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực?
A. Màng tế bào               C. Roi, lông mao
B. Chất tế bào                 D. Nhân/vùng nhân
 Câu 20. Tế bào sẽ ngừng lớn lên khi nào?
A. Khi các tế bào vừa mới được sinh ra
B. Khi các tế bào đạt tới kích thước nhất định
C. Khi các tế bào ở trong trạng thái sinh trưởng
D. Không có đáp án chính xác


	H Đ 3.  Luyện tập

	1.Hãy viết tên loại tế bào bào chỗ … cho phù hợp
[image: Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Bài 12: Tế bào – Đơn vị cơ sở của sự sống | Giải SBT KHTN 6 Cánh diều]

	2. Viết các thành phần giống nhau, khác nhau của tế bào nhân sơ và nhân thực vào bảng dưới đây.
	Loại tế bào
	Thành phần tế bào

	
	Giống nhau
	Khác nhau

	Tế bào nhân sơ
	
	

	Tế bào nhân thực
	
	


3.  Phương án nào sau đây sắp xếp đúng thức tự các bước của quy trình quan sát tế bào trứng cá?
(1) Nhỏ một ít nước vào đĩa petri
(2) Dùng kim mũi mác khuấy nhẹ để trứng cá tách rời nhau
(3) Dùng thìa lấy một ít trứng cá cho vào đĩa petri
(4) Quan sát tế bào trứng cá bằng mắt thường hoặc kính lúp
(5) Vẽ hình mà em quan sát được
Lời giải:
1.- Hình 1: 
(1) Tế bào thịt lá                       (3) Tế bào ống dẫn
(2) Tế bào thịt quả                    (4) Tế bào lông hút
- Hình 2: 
(1) Tế bào thần kinh                 (4) Tế bào biểu mô ruột
(2) Tế bào hồng cầu                  (5) Tế bào cơ
                                                   (6) Tb xương
(3) Tế bào gan    
2. Lời giải:
	Loại tế bào
	Thành phần tế bào

	
	Giống nhau
	Khác nhau

	Tế bào nhân sơ
	- Đều cấu tạo từ các thành phần chính của tế bào là màng tế bào, tế bào chất và nhân
	- Nhân chưa hoàn chỉnh
- Không chứa các bào quan có màng

	Tế bào nhân thực
	
	- Nhân có màng bao bọc
-Có các bào quang có màng





	HĐ 4. Vận dụng 
GV chiếu đề bài trên máy , HS thảo luận nhóm. Gọi đại diện nhóm trả lời. GV chốt đáp án

Viết các thành phần giống nhau, khác nhau của tế bào động vật và tế bào thực vật vào bảng dưới đây.
	Loại tế bào
	Thành phần tế bào

	
	Giống nhau
	Khác nhau

	Tế bào động vật
	
	

	Tế bào thực vật
	
	



Lời giải:
	Loại tế bào
	Thành phần tế bào

	
	Giống nhau
	Khác nhau

	Tế bào động vật
	- Đều là tế bào nhân thực
- Đều có cấu tạo đủ các thành phần chính của tế bào là màng tế bào, tế bào chất và nhân
	- Không có lục lạp
- Không có thành tế bào 
- Không bào nhỏ hoặc không có

	Tế bào thực vật
	
	- Có lục lạp
- Có thành tế  bào
- Có Không bào lớn





3. Hướng dẫn về nhà
Xem lại các câu hỏi và bài tập đã chữa.
Hoàn thiện bài tập còn lại.
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